Ngày  dạy: Lớp:…………….
Tiết 60 :  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN HÓA HỌC 8
ĐỀ SỐ 1
I. Mục đích kiểm tra: 
Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng sau khi học sinh học xong chương trình học kì II môn hóa học 8. 
1. Kiến thức:
- Chủ đề 1: Oxi- Không khí
- Chủ đề 2: Hiđro - Nước
- Chủ đề 3: Dung dịch
2. Kĩ năng:
- Giải các câu hỏi trắc nghiệm khách quan
- Rèn kĩ năng viết phương trình hoá học và làm bài tập tính theo phương trình hoá học và tính nồng độ dung dịch.
3. Thái độ:
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.
4. Đinh hướng hình thành các năng lực
- Năng lực tự học, ghi nhớ, giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ viết, năng lực tính toán.
	- Trung thực, tự giác, thật thà.














II. Ma trËn 
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
mức độ thấp
	Vận dụng
mức độ
cao
	

	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	1. Oxi- Không khí.

	- Biết được các chất dùng điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.
- Xác định được hợp chất thuộc loại oxit bazơ, oxit axit

	- Tính chất hoá học của oxi. .
	- Tìm  thể tích khí oxi tham gia phản ứng.

	
	

	số câu hỏi
	3
	
	1
	
	1
	
	
	
	5

	Số điểm
Tỉ lệ %
	0,75
7,,5%
	
	0,25
2,5%
	
	0,25
2,5%
	
	
	
	1,25
  12,5%

	2. Hidro-Nước
	Biết được tính chất hóa học của nước, hidro.
- Nhận biết phản ứng thế.
	.
-Lập được công thức hóa học và phân loại axit, bazơ, muối.
-Viết được phương trình hóa học.
	- Tính được thể tích khí H2 và khối lượng kim loại.
	Nhận biết các chất rắn bằng phương pháp hóa học.
	

	số câu hỏi
	7
	
	
	1,1/3
	
	1/3
	
	1
	9,2/3

	Số điểm
Tỉ lệ %
	1,75
 17,5%
	
	
	2,5
25%
	
	2
20%
	
	1
10%
	7,25 
72,5%

	3. Dung dịch

	- Độ tan của chất khí trong nước.
-  Nồng độ phần trăm của dung dịch.

	.
	- Tính nồng độ %  của dung dịch .
- Tính được khối lượng chất khi biết nồng độ %
	Tính được nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng
	

	số câu hỏi
	2
	
	
	
	2
	
	
	1/3
	4,1/3

	Số điểm
Tỉ lệ %
	0,5
5%
	
	
	
	0,5
5%
	
	
	0,5
5%
	1,5
 15%

	Tổng số câu hỏi
	12
	2,1/3
	3,1/3
	1,1/3
	19

	Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	3
30%
	2,75
27,5%
	2,75
 27,5%
	1,5
15%
	10
100%


	Họ và tên : ............................................
Lớp  ......                                                                                                  

	Kí ra đề
	Kí thẩm định đề

	


	




	Ngày      tháng    năm 2022

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Môn: HÓA HỌC Lớp 8
Thời gian 45 phút
 (không kể thời gian giao đề)



                   Điểm	                                                  Lời phê của  thầy, cô giáo  





ĐỀ BÀI
PHẦN I. TRẮC  NGHIỆM  KHÁCH  QUAN (4 điểm)
      Em hãy khoanh tròn  vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:	
Câu 1: Nước tác dụng được với các kim loại nào sau đây?
A. Cu, Al             B. Ba, Na           C. K, Pb               D. Na, Mg
Câu 2: Cho Na2O tác dụng với nước, cho quỳ tím vào sản phẩm thu được quỳ tím chuyển sang màu:
A. màu tím.         B. màu đỏ              C. màu vàng             D. màu xanh
Câu 3: Cặp chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là: 
A. KMnO4, KClO3                            B. KClO3, ZnSO4
C. NaNO3, CaCO3                             D. CaSO4, KClO3
Câu 4: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm oxit bazơ
A. SO3, P2O5, Fe2O3                                          B.  CuO, ZnO, P2O5
     C.  SO3, FeO, BaO                           D. CaO, Na2O, Fe2O3
Câu 5: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm oxit axit
A. SO2, K2O, P2O5                                B. CO2, Na2O, SO3.
C. CO2, SO3, P2O5                               D. SO3, MgO, CaO
Câu 6: Các chất không phản ứng được với oxi là:
     A.   S và P                                          B. CuO và H2O   
     C.   CH4 và H2                                    D. CH4 và Fe
Câu 7: Thể tích khí oxi cần dùng( ở đktc) để đốt cháy hết 1,2 g C:
A. 2,24 lít             B. 22,4 lít              C.  0,224 lít                D. 4,48 lít
Câu 8: Trong các chất sau, chất nào tác dụng với  nước tạo ra dung dịch axit:
A. BaO                B. SO3                     C. Na2O                      D.  K2O
Câu 9: Chất phản ứng với hiđro là:
     A. H2O               B. NaCl                   C. CO2                        D. CuO
Câu 10: Phản ứng hóa học nào sau đây thuộc loại phản ứng thế?
A. 
SO3 + H2O   H2SO4
B. 
CaCO3  CaO + CO2
C. 
Mg + H2SO4  MgSO4 +H2
D. 
2Cu + O2  2CuO
Câu 11: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:
    A. Không tăng và cũng không giảm                  B. Đều giảm
    C. Có thể tăng, có thể giảm    	                    D. Đều tăng
 Câu 12: Nồng độ phần trăm cho biết:
A. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
B. Số gam chất tan có trong 100 gam nước.
C. Số gam chất tan trong 1lít dung dịch.
D. Số gam chất tan trong 100 ml dung dịch.
Câu 13: Hòa tan 15 gam NaCl trong 45 gam nước. Nồng độ phân trăm của dung dịch thu được là: 
A. 10%                      B.15%                          C.20%                      D. 25%
Câu 14: Khối lượng H2SO4 có trong 150 gam dung dịch NaCl 14% là: 
     A. 19 gam       	         B. 20 gam	                C. 21gam	       D. 22 gam
Câu 15: Oxit bazơ nào sau đây tác dụng được với nước?
A. PbO             B. CuO                      C. K2O                            D. MgO
Câu 16: Khi cho mẩu Na vào nước có hiện tượng gì sảy ra:
A. Mẩu Na chạy tròn trên mặt nước rồi tan dần.Có khí thoát ra.                       
B. Không có hiện tượng gì sảy ra.
C. Mẩu Na chạy tròn trên mặt nước nhưng không tan.
D. Na tan tạo thành dung dịch có màu xanh nhạt.
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Viết công thức hóa học của các chất có tên gọi sau đây và cho biết chúng thuộc loại hợp chất nào?
  1, Axit sunfurơ    2, Kali hiđrocacbonat       3, Sắt (II) hiđroxit      4, Canxi photphat
  5, Magie Clorua   6, Axit photphoric           7, Kẽm hidroxit          8, Nhôm hidroxit
Câu 2 (3 điểm): Hòa tan hoàn toàn kim loại Kẽm vào vừa đủ 300 gam dung dịch axit clohiđric 21,9%. Sản phẩm là muối Kẽm clorua và khí hiđro.
a, Viết phương trình hóa học và tính khối lượng của kim loại kẽm tham gia phản ứng.
b, Tính thể tích khí hiđro bay ra ở đktc.
c, Tính nồng độ phần trăm của muối Kẽm clorua trong dung dịch thu được.
Câu 3 (1 điểm ): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn sau: BaO, P2O5 , CaCO3 ( Viết phương trình hóa học nếu có)
                                                               BÀI LÀM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN 2: TỰ LUẬN: (6 điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................      
V.§¸p ¸n + BiÓu ®iÓm ĐỀ SỐ 1 				
	C©u
	§¸p ¸n
	§iÓm

	Câu 1
	B
	0,25

	Câu 2
	D
	0,25

	Câu 3
	A
	0,25

	Câu 4
	D
	0,25

	Câu 5
	C
	0,25

	Câu 6
	B
	0,25

	Câu 7
	A
	0,25

	Câu 8
	B
	0,25

	Câu 9
	D
	0,25

	Câu 10
	C
	0,25

	Câu 11
	B
	0,25

	Câu 12
	A
	0,25

	Câu 13
	D
	0,25

	Câu 14
	C
	0,25

	Câu 15
	C
	0,25

	Câu 16
	A
	0,25

	C©u 1 (2®iÓm )
	1, H2SO3        ( Axit)      
2, KHCO3     ( Muối)
3, Fe(OH)2     ( Bazơ)          
4, Ca3(PO4)2   ( Muối)
5, MgCl2          ( Muối)
6, H3PO4         ( Axit)      
7, ZnOH        ( Bazơ)            
8,Al(OH)3     ( Bazơ)          
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


	C©u 2 (3®iÓm)
	a. PTHH và tính mZn : 

mHCl = =  65,7(gam)   

nHCl= = 1,8 (mol)                                 

                    Zn + 2HCl      ZnCl2   +    H2
Theo PT:       1          2                     1            1        
Mol:             0,9       1,8                 0,9          0,9
- Khối lượng của  Zn là: 
   mZn = 0,9 x 65 = 58,5 (gam)
b, Thể tích khí H2( ở đktc)
VH2 = 0,9 x 22,4 = 20,16 (lít)
c, - Khối lượng của ZnCl2 là: 
m ZnCl2 = 0,9 x 133,5 = 122,4 (gam)
- Khối lượng dung dịch sau phản ứng:
 m dd = mZn + mdd HCl – mH2 
        = 58,5 + 300 – 0,9 x 2= 356,7 (gam)
- Nồng độ % của ZnCl2 là: 
C% =  (122,4 : 356,7)x100%=34,31%

	0,25 
0,25 



0,5 



0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

	C©u 3 :
(1®iÓm )

	Trích mẫu thử, đánh số thứ tự.
Cho lần lượt từng  mẫu thử vào nước mẫu thử không tan trong nước là CaCO3 . 
Còn lại 2 mẫu thử ta cho lần lượt quỳ tím vào sản phẩm thu được.
+Quỳ tím chuyển sang xanh là BaO
+Quỳ tím chuyển đỏ là P2O5.

PTHH: BaO + H2O       Ba(OH)2 

             P2O5  + H2O      H3PO4 
	
 0,25

     0,25

     0,25
     0,25
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Ngày  dạy: Lớp:…………….
Tiết 60 :  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN HÓA HỌC 8
ĐỀ SỐ 2
I. Mục đích kiểm tra: 
Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng sau khi học sinh học xong chương trình học kì II môn hóa học 8. 
1. Kiến thức:
- Chủ đề 1: Oxi- Không khí
- Chủ đề 2: Hiđro - Nước
- Chủ đề 3: Dung dịch
2. Kĩ năng:
- Giải các câu hỏi trắc nghiệm khách quan
- Rèn kĩ năng viết phương trình hoá học và làm bài tập tính theo phương trình hoá học và tính nồng độ dung dịch.
3. Thái độ:
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.
4. Đinh hướng hình thành các năng lực
- Năng lực tự học, ghi nhớ, giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ viết, năng lực tính toán.
	- Trung thực, tự giác, thật thà.














II. Ma trËn 
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
mức độ thấp
	Vận dụng
mức độ
cao
	

	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	1. Oxi- Không khí.

	- Biết được các chất dùng điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.
- Xác định được hợp chất thuộc loại oxit bazơ, oxit axit

	- Tính chất hoá học của oxi. .
	- Tìm  thể tích khí oxi tham gia phản ứng.

	Tính toán và xác định được nguyên tố kim loại trong oxit 
	

	số câu hỏi
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	6

	Số điểm
Tỉ lệ %
	0,75
7,,5%
	
	0,25
2,5%
	
	0,25
2,5%
	
	
	1
10%
	2,25
  12,5%

	2. Hidro-Nước
	Biết được tính chất hóa học của nước, hidro.
- Nhận biết phản ứng thế.
	.
-Viết được phương trình hóa học.
	- Tính được thể tích khí H2 và khối lượng kim loại.
	
	

	số câu hỏi
	7
	
	
	1,1/3
	
	1/3
	
	
	8,2/3

	Số điểm
Tỉ lệ %
	1,75
 17,5%
	
	
	2,5
25%
	
	2
20%
	
	
	6,25 
62,5%

	3. Dung dịch

	- Độ tan của chất khí trong nước.
-  Nồng độ phần trăm của dung dịch.

	.
	- Tính nồng độ %  của dung dịch .
- Tính được khối lượng chất khi biết nồng độ %
	Tính được nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng
	

	số câu hỏi
	2
	
	
	
	2
	
	
	1/3
	4,1/3

	Số điểm
Tỉ lệ %
	0,5
5%
	
	
	
	0,5
5%
	
	
	0,5
5%
	1,5
 15%

	Tổng số câu hỏi
	12
	2,1/3
	3,1/3
	1,1/3
	19

	Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	3
30%
	2,75
27,5%
	2,75
 27,5%
	1,5
15%
	10
100%


	
Họ và tên : ............................................
Lớp  ......                                                                                                  

	Kí ra đề
	Kí thẩm định đề

	


	




	Ngày      tháng    năm 2022.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Môn: HÓA HỌC Lớp 8
Thời gian 45 phút
 (không kể thời gian giao đề)



                   Điểm	                                                  Lời phê của  thầy, cô giáo  





ĐỀ BÀI
PHẦN I. TRẮC  NGHIỆM  KHÁCH  QUAN (4 điểm)
      Em hãy khoanh tròn  vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:	
Câu 1: Hòa tan 15 gam NaCl trong 45 gam nước. Nồng độ phân trăm của dung dịch thu được là: 
A.10%                      B.15%                          C.20%                      D. 25%
Câu 2: Khối lượng H2SO4 có trong 150 gam dung dịch NaCl 14% là: 
     A. 19 gam       	         B. 20 gam	                C. 21gam	       D. 22 gam
Câu 3: Oxit bazo nào sau đây tác dụng được với nước?
A.FeO             B. CuO                      C. BaO                   D. MgO
Câu 4: Khi cho mẩu Na vào nước có hiện tượng gì xảy ra:
A. Có khí thoát ra.                       
B. Không có hiện tượng gì sảy ra.
C. Mẩu Na chạy tròn trên mặt nước nhưng không tan.
D. Na tan tạo thành dung dịch có màu xanh nhạt.
Câu 5: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm oxit axit
A. SO2, K2O, P2O5                                B. CO2, Na2O, SO3.
C. CO2, SO3, P2O5                               D. SO3, MgO, CaO
Câu 6: Dãy gồm các chất đều phản ứng với oxi:
     A.  S, CuO và P                                  B. S, CH4 và Fe    
     C.   H2O, CH4 và H2                           D. ZnO, CH4 và Fe
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Thể tích khí oxi cần dùng( ở đktc) để đốt cháy hết 3,2g S:
A. 2,24 lít             B. 22,4 lít              C.  0,224 lít                D. 4,48 lít
Câu 8: Trong các chất sau, chất nào tác dụng với  nước tạo ra dung dịch axit:
     A.CaO                B. SO3                     C. Na2O                      D.  K2O
Câu 9: Dãy gồm các chất đều phản ứng với hiđro là:
     A. CuO, O2, H2O                                 B. CuO, SO2, NaCl
     C. O2, CuO, CO2                                 D. O2, Fe2O3, CuO
Câu 10: Phản ứng hóa học nào sau đây thuộc loại phản ứng thế?
A. 
SO3 + H2O   H2SO4

B.CaCO3  CaO + CO2

       C. Mg + H2SO4  MgSO4 +H2

  D.2Cu + O2  2CuO
Câu 11: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:
    A. Không tăng và cũng không giảm                  B. Đều giảm
    C. Có thể tăng, có thể giảm    	                    D. Đều tăng
 Câu 12: Nồng độ phần trăm cho biết:
A. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
B. Số gam chất tan có trong 100 gam nước.
C. Số gam chất tan trong 1lít dung dịch.
D. Số gam chất tan trong 100 ml dung dịch.
Câu 13: Nước tác dụng được với các kim loại nào sau đây?
B. Mg, Al             B. K, Na           C. K, Fe               D. Na, Mg
Câu 14: Cho CaO tác dụng với nước, cho quỳ tím vào sản phẩm thu được quỳ tím chuyển sang màu:
B. màu tím.         B. màu đỏ              C. màu vàng             D. màu xanh
Câu 15: Cặp chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là: 
B. KMnO4, KClO3                            B. KClO3, ZnSO4
C. NaNO3, CaCO3                             D. CaSO4, KClO3
Câu 16: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm oxit bazơ?
B. SO3, P2O5, Fe2O3                                        B.  CuO, ZnO, P2O5
     C.  SO3, FeO, BaO                            D. CaO, Na2O, Fe2O3
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Điền chất còn thiếu vào sơ đồ phản ứng và lập phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng nếu có): 
  1,  Na + H2O  --→ ......... + .........
  2,  K2O + H2O  --→ ........
  3,  SO3 + H2O --→ .........
  4,  BaO + H2O  --→  .......... 
Câu 2 (3 điểm): Để hòa tan hoàn toàn m gam bột nhôm cần vừa đủ 300 gam dung dịch axit clohiđric 21,9%. Sản phẩm là muối nhôm clorua và khí hiđro.
a, Viết phương trình hóa học và tính m.
b, Tính thể tích khí hiđro bay ra ở đktc.
c, Tính nồng độ phần trăm của muối nhôm clorua trong dung dịch thu được.
Câu 3 (1 điểm ): Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại R có hóa trị (II) trong bình chứa khí oxi dư. Sau phản ứng thu được 12 gam oxit. Xác định tên kim loại R.

( Biết S= 32 ; Al=27;  H=1; Cl=35,5  ; Mg=24 ; Na = 23) 
                                                               BÀI LÀM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN 2: TỰ LUẬN: (6 điểm)
.............................................................................................................................................   
V.§¸p ¸n + BiÓu ®iÓm ĐỀ SỐ 2 				
	C©u
	§¸p ¸n
	§iÓm

	Câu 1
	D
	0,25

	Câu 2
	C
	0,25

	Câu 3
	C
	0,25

	Câu 4
	A
	0,25

	Câu 5
	C
	0,25

	Câu 6
	B
	0,25

	Câu 7
	A
	0,25

	Câu 8
	B
	0,25

	Câu 9
	D
	0,25

	Câu 10
	C
	0,25

	Câu 11
	B
	0,25

	Câu 12
	A
	0,25

	Câu 13
	B
	0,25

	Câu 14
	D
	0,25

	Câu 15
	A
	0,25

	Câu 16
	B
	0,25

	C©u 1 (2®iÓm )
	
1, 2 Na + 2H2O  2NaOH + H2

  2,  K2O + H2O  2KOH

  3,  SO3 + H2O H2SO4

  4,  BaO + H2O  Ba(OH)2

	0,5
0,5
0,5
0,5

	C©u 2 (3®iÓm)
	a. PTHH và tính m: 

mHCl = =  65,7(gam)   

nHCl= = 1,8 (mol)                                 

                    2Al + 6HCl   2AlCl3 +3H2
Theo PT:       2          6                     2        3        
Mol:             0,6       1,8                 0,6      0,9
- Khối lượng của Al là: 
   mAl = 0,6 x 27 = 16,2 (gam)
b, Thể tích khí H2( ở đktc)
VH2 = 0,9 x 22,4 = 20,16 (lít)
c, - Khối lượng của AlCl3 là: 
m AlCl3 = 0,6 x 133,5 = 80,1 (gam)
- Khối lượng dung dịch sau phản ứng:
 m dd = mAl + mdd HCl – mH2 
        = 16,2 + 300 – 0,9 x 2= 314,4 (gam)
- Nồng độ % của AlCl3 là: 


= =  25,47%

	0,25 
0,25 



0,5 



0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

	C©u 3 :
(1®iÓm )

	
gọi R là nguyên tử khối của R ta có:                                       

        2R      +       O2        2RO
        2R                                     2(R+16)
        7,2g                                  12g
       7,2  . 2(R+16)       =   2R . 12
                 R  =  230,4  :  9,6  =  24
Vậy R là Mg    
	 0,25
 0,25

 0,25
  0,25

	
	
	



	Ngày    tháng    năm 2022
NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ
	Ngày  7  tháng 4 năm 2022
NGƯỜI RA ĐỀ
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